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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ QUANG HƯNG

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN HỖ TRỢ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG PHỔ CẬP ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN
Tháng 10 năm 2026

Doanh nghiệp Viễn thông: Viễn thông Hưng Yên
(Kèm theo văn bản số 1149 ngày 20 tháng 10 năm 2026 của UBND xã Quang Hưng)

STT Mã xã Thông tin đối tượng
được hỗ trợ

Số định danh của
đối tượng được hỗ

trợ

Địa chỉ thường trú

Loại đối tượng 

Đã đăng ký và đang được hỗ trợ sử
dụng dịch vụ viễn thông phổ cập

Ghi chú

Tên xã Tên thôn

Dịch vụ
viễn thông

di động
mặt đất

Dịch vụ truy
nhập

Internet
BRCĐ mặt

đất

……

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8
1 12391 Nguyễn Thị Bấn 033147006023 Quang Hưng Bắc Minh Tân Hộ nghèo X

2 12391 Nguyễn Văn Vấn 033044004912 Quang Hưng Cao Xá Hộ nghèo X

3 12391 Trần Thị Tuyết 033178000711 Quang Hưng Cát Dương Hộ nghèo X

4 12391 Bùi Thị Xa 033174011270 Quang Hưng Cát Dương Hộ nghèo X

5 12391 Nguyễn Thị Hiệp 033136000025 Quang Hưng Cát Dương Hộ nghèo X

6 12391 Trần Thị Le 033154005424 Quang Hưng Cát Dương Hộ nghèo X

7 12391 Nguyễn Thị Bão 033182018507 Quang Hưng Tống Phan Hộ nghèo X

8 12391 Tống Văn Duy 033049005889 Quang Hưng Tống Phan Hộ nghèo X

9 12391 Lê Mạnh Tiến 033210005835 Quang Hưng Tống Phan Hộ nghèo X

10 12391 Hoàng Hoa Hồi 033185009391 Quang Hưng Tống Phan Hộ nghèo X

11 12391 Hà Văn Toàn 033073000158 Quang Hưng Quang Xá Hộ nghèo X

12 12391 Nguyễn Thị Thi 033160015033 Quang Hưng Bắc Minh Tân Hộ cận nghèo X

13 12391 Nguyễn Thị hải 033165002902 Quang Hưng Bắc Minh Tân Hộ cận nghèo X
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14 12391 Nguyễn Thị Hòa 033179004505 Quang Hưng Bắc Minh Tân Hộ cận nghèo X

15 12391 Phạm Văn Tuynh 033058000386 Quang Hưng Bắc Minh Tân Hộ cận nghèo X

16 12391 Hoàng Thị Hoà 033155001902 Quang Hưng Nam Minh Tân Hộ cận nghèo X

17 12391 Hoàng thị khanh 033165003424 Quang Hưng Nam Minh Tân Hộ cận nghèo X

18 12391 Quách Đình Hùng 001082051608 Quang Hưng Cao Xá Hộ cận nghèo X

19 12391 Nguyễn Thị Tác 033159003691 Quang Hưng Trần Cao Hộ cận nghèo X

20 12391 Nguyễn Thị Mai 033164000467 Quang Hưng Trần Cao Hộ cận nghèo X

21 12391 Nguyễn Thị Nén 033158004182 Quang Hưng Trần Cao Hộ cận nghèo X

22 12391 vũ văn san 030057005614 Quang Hưng Trần Cao Hộ cận nghèo X

23 12391 Trần Thị Điếm 033132005049 Quang Hưng Trần Cao Hộ cận nghèo X

24 12391 Nguyễn Thị Độ 033130003531 Quang Hưng Trần Cao Hộ cận nghèo X

25 12391 Trần Thị Thuyết 033154000297 Quang Hưng Trần Cao Hộ cận nghèo X

26 12391 Trần Thị Thăn 03313300034 Quang Hưng Trần Cao Hộ cận nghèo X

27 12391 Trần Thị Hương 033180000787 Quang Hưng Cát Dương Hộ cận nghèo X

28 12391 Vũ Văn Hải 033067000101 Quang Hưng Cát Dương Hộ cận nghèo X

29 12391 Nguyễn Thị Xoa 033145001710 Quang Hưng Cát Dương Hộ cận nghèo X

30 12391 Nguyễn Văn Thêm 033068013840 Quang Hưng Tống Phan Hộ cận nghèo X

31 12391 Lê Thị Lựu 033163010915 Quang Hưng Tống Phan Hộ cận nghèo X

32 12391 Hoàng văn Thịnh 033030003042 Quang Hưng Tống Phan Hộ cận nghèo X

33 12391 Bùi Thị Thẩm 033145005196 Quang Hưng Tống Phan Hộ cận nghèo X

34 12391 Nguyễn thị Quỳ 033140005857 Quang Hưng Tống Phan Hộ cận nghèo X
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35 12391 Nguyễn Thị Thung 033161004044 Quang Hưng Viên Quang Hộ cận nghèo X

36 12391 Phạm Thị Hồng 033146000310 Quang Hưng Quang Xá Hộ cận nghèo X

37 12391 Vũ Thị Trại 033164006988 Quang Hưng Quang Xá Hộ cận nghèo X

38 12391 Vũ Thị Tửu 033139004327 Quang Hưng Quang Hưng Hộ cận nghèo X

39 12391 Nguyễn Thị Dung 033160003243 Quang Hưng Quang Hưng Hộ cận nghèo X

40 12391 Hoàng Thị Lũ 033040004817 Quang Hưng Quang Hưng Hộ cận nghèo X

41 12391 Tống Thị Kiềng 033154000183 Quang Hưng Quang Hưng Hộ cận nghèo X

42 12391 Đoàn Ngọc Ánh 033062007170 Quang Hưng Quang Hưng Hộ cận nghèo X
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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ QUANG HƯNG

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN HỖ TRỢ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG PHỔ CẬP ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN
Tháng 10 năm 2026

Doanh nghiệp Viễn thông: Viễn thông Hưng Yên
(Kèm theo văn bản số 1149 ngày 20 tháng 10 năm2026 của UBND xã Quang Hưng)

STT Mã xã Thông tin đối
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1 12391 Nguyễn Thị Loan 033188012934 Quang Hưng Tần Tiến Hộ nghèo 12391 Nguyễn Thị Loan 033188012934 Quang Hưng
Bắc Minh Tân

Hộ nghèo
Chuyển đổi dịch vụ viễn thông di động mặt
đất sang dịch vụ truy nhập Internet băng
rộng cố định mặt đất

2 12391 Vũ Thị  Gận 033155007025 Quang Hưng Duyệt Lễ Hộ nghèo 12391 Vũ Thị  Gận 033155007025 Quang Hưng
Nam Minh Tân

Hộ nghèo
Chuyển đổi dịch vụ viễn thông di động mặt
đất sang dịch vụ truy nhập Internet băng
rộng cố định mặt đất

3 12391 Nguyễn Ngọc Tâm 033080013227 Quang Hưng Cao Xá Hộ nghèo 12391 Nguyễn Ngọc
Tâm 033080013227 Quang Hưng

Cao Xá
Hộ nghèo

Chuyển đổi dịch vụ viễn thông di động mặt
đất sang dịch vụ truy nhập Internet băng
rộng cố định mặt đất

4 12391 Đoàn Hữu Thắng 033072014692 Quang Hưng Cao Xá Hộ nghèo 12391 Đoàn Hữu Thắng 033072014692 Quang Hưng
Cao Xá

Hộ nghèo
Chuyển đổi dịch vụ viễn thông di động mặt
đất sang dịch vụ truy nhập Internet băng
rộng cố định mặt đất

5 12391 Vũ Thị Chuông 030150000120 Quang Hưng Trần Hạ Hộ nghèo 12391 Vũ Thị Chuông 030150000120 Quang Hưng
Trần Cao

Hộ nghèo
Chuyển đổi dịch vụ viễn thông di động mặt
đất sang dịch vụ truy nhập Internet băng
rộng cố định mặt đất

6 12391 Bùi Thị Điệp 033128000051 Quang Hưng Trần Thượng Hộ nghèo 12391 Bùi Thị Điệp 033128000051 Quang Hưng
Trần Cao

Hộ nghèo
Chuyển đổi dịch vụ viễn thông di động mặt
đất sang dịch vụ truy nhập Internet băng
rộng cố định mặt đất

7 12391 Nguyễn Hữu Bi 033031002413 Quang Hưng Trần Thượng Hộ nghèo 12391 Nguyễn Hữu Bi 033031002413 Quang Hưng
Trần Cao

Hộ nghèo
Chuyển đổi dịch vụ viễn thông di động mặt
đất sang dịch vụ truy nhập Internet băng
rộng cố định mặt đất

8 12391 Trần Thị Bé 033153000792 Quang Hưng Hạ Cát Hộ nghèo 12391 Trần Thị Bé 033153000792 Quang Hưng
Cát Dương

Hộ nghèo
Chuyển đổi dịch vụ viễn thông di động mặt
đất sang dịch vụ truy nhập Internet băng
rộng cố định mặt đất

9 12391 Nguyễn Thị Nhuận 033135003955 Quang Hưng Cát Dương Hộ nghèo 12391 Nguyễn Thị
Nhuận 033135003955 Quang Hưng

Cát Dương
Hộ nghèo

Chuyển đổi dịch vụ viễn thông di động mặt
đất sang dịch vụ truy nhập Internet băng
rộng cố định mặt đất

10 12391 Vũ Thị Dung 033178011554 Quang Hưng Cát Dương Hộ nghèo 12391 Vũ Thị Dung 033178011554 Quang Hưng
Cát Dương

Hộ nghèo
Chuyển đổi dịch vụ viễn thông di động mặt
đất sang dịch vụ truy nhập Internet băng
rộng cố định mặt đất

11 12391 Nguyễn Thị Bé 033148007305 Quang Hưng Tống Xá Hộ nghèo 12391 Nguyễn Thị Bé 033148007305 Quang Hưng
Tống Phan

Hộ nghèo
Chuyển đổi dịch vụ viễn thông di động mặt
đất sang dịch vụ truy nhập Internet băng
rộng cố định mặt đất

12 12391 Nguyễn Thị Nha 033129003844 Quang Hưng Viên Quang Hộ nghèo 12391 Nguyễn Thị Nha 033129003844 Quang Hưng Viên Quang Hộ nghèo
Chuyển đổi dịch vụ viễn thông di động mặt
đất sang dịch vụ truy nhập Internet băng
rộng cố định mặt đất
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13 12391 Ngô Văn Đặng 033082011087 Quang Hưng Viên Quang Hộ nghèo 12391 Ngô Văn Đặng 033082011087 Quang Hưng Viên Quang Hộ nghèo
Chuyển đổi dịch vụ viễn thông di động mặt
đất sang dịch vụ truy nhập Internet băng
rộng cố định mặt đất

14 12391 Bỳ Việt Hùng 033072013617 Quang Hưng Thọ Lão Hộ nghèo 12391 Bỳ Việt Hùng 033072013617 Quang Hưng
Quang Hưng

Hộ nghèo
Chuyển đổi dịch vụ viễn thông di động mặt
đất sang dịch vụ truy nhập Internet băng
rộng cố định mặt đất

15 12391 Lê Thị Nhung 033151000502 Quang Hưng Tần Tiến Hộ cận
nghèo 12391 Lê Thị Nhung 033151000502 Quang Hưng

Bắc Minh Tân
Hộ cận nghèo

Chuyển đổi dịch vụ viễn thông di động mặt
đất sang dịch vụ truy nhập Internet băng
rộng cố định mặt đất

16 12391 Mai Thị Mận 033140001691 Quang Hưng Tần Tiến Hộ cận
nghèo 12391 Mai Thị Mận 033140001691 Quang Hưng

Bắc Minh Tân
Hộ cận nghèo

Chuyển đổi dịch vụ viễn thông di động mặt
đất sang dịch vụ truy nhập Internet băng
rộng cố định mặt đất

17 12391 Vũ Thị Tép 033143006036 Quang Hưng Tần Tiến Hộ cận
nghèo 12391 Vũ Thị Tép 033143006036 Quang Hưng

Bắc Minh Tân
Hộ cận nghèo

Chuyển đổi dịch vụ viễn thông di động mặt
đất sang dịch vụ truy nhập Internet băng
rộng cố định mặt đất

18 12391 Nguyễn Văn Lợi 033078006530 Quang Hưng Nghĩa Vũ Hộ cận
nghèo 12391 Nguyễn Văn Lợi 033078006530 Quang Hưng

Bắc Minh Tân
Hộ cận nghèo

Chuyển đổi dịch vụ viễn thông di động mặt
đất sang dịch vụ truy nhập Internet băng
rộng cố định mặt đất

19 12391 Nguyễn Thị  Hà 033177006865 Quang Hưng Nghĩa Vũ Hộ cận
nghèo 12391 Nguyễn Thị  Hà 033177006865 Quang Hưng

Bắc Minh Tân
Hộ cận nghèo

Chuyển đổi dịch vụ viễn thông di động mặt
đất sang dịch vụ truy nhập Internet băng
rộng cố định mặt đất

20 12391 Đoàn Thị Ngoan 033136003266 Quang Hưng Duyệt Văn Hộ cận
nghèo 12391 Đoàn Thị Ngoan 033136003266 Quang Hưng

Nam Minh Tân
Hộ cận nghèo

Chuyển đổi dịch vụ viễn thông di động mặt
đất sang dịch vụ truy nhập Internet băng
rộng cố định mặt đất

21 12391 Hoàng Văn Vương 033069003476 Quang Hưng Duyệt Văn Hộ cận
nghèo 12391 Hoàng Văn

Vương 033069003476 Quang Hưng
Nam Minh Tân

Hộ cận nghèo
Chuyển đổi dịch vụ viễn thông di động mặt
đất sang dịch vụ truy nhập Internet băng
rộng cố định mặt đất

22 12391 Phan Thị Diệu 033186000641 Quang Hưng Cao Xá Hộ cận
nghèo 12391 Phan Thị Diệu 033186000641 Quang Hưng

Cao Xá
Hộ cận nghèo

Chuyển đổi dịch vụ viễn thông di động mặt
đất sang dịch vụ truy nhập Internet băng
rộng cố định mặt đất

23 12391 Trần Thị Nhung 033161002424 Quang Hưng Cao Xá Hộ cận
nghèo 12391 Trần Thị Nhung 033161002424 Quang Hưng

Cao Xá
Hộ cận nghèo

Chuyển đổi dịch vụ viễn thông di động mặt
đất sang dịch vụ truy nhập Internet băng
rộng cố định mặt đất

24 12391 Trần Thị Hằng 035184001597 Quang Hưng Cao Xá Hộ cận
nghèo 12391 Trần Thị Hằng 035184001597 Quang Hưng

Cao Xá
Hộ cận nghèo

Chuyển đổi dịch vụ viễn thông di động mặt
đất sang dịch vụ truy nhập Internet băng
rộng cố định mặt đất

25 12391 Bùi Thị Hằng 033168001141 Quang Hưng Cao Xá Hộ cận
nghèo 12391 Bùi Thị Hằng 033168001141 Quang Hưng

Cao Xá
Hộ cận nghèo

Chuyển đổi dịch vụ viễn thông di động mặt
đất sang dịch vụ truy nhập Internet băng
rộng cố định mặt đất

26 12391 Hoàng Văn Vinh 033058009786 Quang Hưng Cao Xá Hộ cận
nghèo 12391 Hoàng Văn Vinh 033058009786 Quang Hưng

Cao Xá
Hộ cận nghèo

Chuyển đổi dịch vụ viễn thông di động mặt
đất sang dịch vụ truy nhập Internet băng
rộng cố định mặt đất

27 12391 Phan Hữu Phó 033058008109 Quang Hưng Trần Thượng Hộ cận
nghèo 12391 Phan Hữu Phó 033058008109 Quang Hưng

Trần Cao
Hộ cận nghèo

Chuyển đổi dịch vụ viễn thông di động mặt
đất sang dịch vụ truy nhập Internet băng
rộng cố định mặt đất
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28 12391 Trần Thị Quanh 033136004817 Quang Hưng Trần Thượng Hộ cận
nghèo 12391 Trần Thị Quanh 033136004817 Quang Hưng

Trần Cao
Hộ cận nghèo

Chuyển đổi dịch vụ viễn thông di động mặt
đất sang dịch vụ truy nhập Internet băng
rộng cố định mặt đất

29 12391 Bùi Thị Ngà 033152002096 Quang Hưng Hạ Cát Hộ cận
nghèo 12391 Bùi Thị Ngà 033152002096 Quang Hưng

Cát Dương
Hộ cận nghèo

Chuyển đổi dịch vụ viễn thông di động mặt
đất sang dịch vụ truy nhập Internet băng
rộng cố định mặt đất

30 12391 Nguyễn Thị Duyên 033137003250 Quang Hưng Hạ Cát Hộ cận
nghèo 12391 Nguyễn Thị

Duyên 033137003250 Quang Hưng
Cát Dương

Hộ cận nghèo
Chuyển đổi dịch vụ viễn thông di động mặt
đất sang dịch vụ truy nhập Internet băng
rộng cố định mặt đất

31 12391 Hoàng Minh Thắm 033038003585 Quang Hưng Hạ Cát Hộ cận
nghèo 12391 Hoàng Minh

Thắm 033038003585 Quang Hưng
Cát Dương

Hộ cận nghèo
Chuyển đổi dịch vụ viễn thông di động mặt
đất sang dịch vụ truy nhập Internet băng
rộng cố định mặt đất

32 12391 Lê Thị Thu 033149002771 Quang Hưng Hạ Cát Hộ cận
nghèo 12391 Lê Thị Thu 033149002771 Quang Hưng

Cát Dương
Hộ cận nghèo

Chuyển đổi dịch vụ viễn thông di động mặt
đất sang dịch vụ truy nhập Internet băng
rộng cố định mặt đất

33 12391 Trần Bùi Hùng 033083013090 Quang Hưng Cát Dương Hộ cận
nghèo 12391 Trần Bùi Hùng 033083013090 Quang Hưng

Cát Dương
Hộ cận nghèo

Chuyển đổi dịch vụ viễn thông di động mặt
đất sang dịch vụ truy nhập Internet băng
rộng cố định mặt đất

34 12391 Nguyễn Thị Bê 033139005536 Quang Hưng Cát Dương Hộ cận
nghèo 12391 Nguyễn Thị Bê 033139005536 Quang Hưng

Cát Dương
Hộ cận nghèo

Chuyển đổi dịch vụ viễn thông di động mặt
đất sang dịch vụ truy nhập Internet băng
rộng cố định mặt đất

35 12391 Trần Đoàn Thạch 033068000165 Quang Hưng Cát Dương Hộ cận
nghèo 12391 Trần Đoàn Thạch 033068000165 Quang Hưng

Cát Dương
Hộ cận nghèo

Chuyển đổi dịch vụ viễn thông di động mặt
đất sang dịch vụ truy nhập Internet băng
rộng cố định mặt đất

36 12391 Trần Thị Ước 033162005567 Quang Hưng Cát Dương Hộ cận
nghèo 12391 Trần Thị Ước 033162005567 Quang Hưng

Cát Dương
Hộ cận nghèo

Chuyển đổi dịch vụ viễn thông di động mặt
đất sang dịch vụ truy nhập Internet băng
rộng cố định mặt đất

37 12391 Lương Văn Đề 033044001168 Quang Hưng Tống Xá Hộ cận
nghèo 12391 Lương Văn Đề 033044001168 Quang Hưng

Tống Phan
Hộ cận nghèo

Chuyển đổi dịch vụ viễn thông di động mặt
đất sang dịch vụ truy nhập Internet băng
rộng cố định mặt đất

38 12391 Lê Văn Sáu 033063014441 Quang Hưng Tống Xá Hộ cận
nghèo 12391 Lê Văn Sáu 033063014441 Quang Hưng

Tống Phan
Hộ cận nghèo

Chuyển đổi dịch vụ viễn thông di động mặt
đất sang dịch vụ truy nhập Internet băng
rộng cố định mặt đất

39 12391 Tống Văn Toán 033040000058 Quang Hưng Tống Xá Hộ cận
nghèo 12391 Tống Văn Toán 033040000058 Quang Hưng

Tống Phan
Hộ cận nghèo

Chuyển đổi dịch vụ viễn thông di động mặt
đất sang dịch vụ truy nhập Internet băng
rộng cố định mặt đất

40 12391 Phạm Thị Thơ 033126000031 Quang Hưng Viên Quang Hộ cận
nghèo 12391 Phạm Thị Thơ 033126000031 Quang Hưng Viên Quang Hộ cận nghèo

Chuyển đổi dịch vụ viễn thông di động mặt
đất sang dịch vụ truy nhập Internet băng
rộng cố định mặt đất

41 12391 Bùi Thị Huấn 030137004950 Quang Hưng Viên Quang Hộ cận
nghèo 12391 Bùi Thị Huấn 030137004950 Quang Hưng Viên Quang Hộ cận nghèo

Chuyển đổi dịch vụ viễn thông di động mặt
đất sang dịch vụ truy nhập Internet băng
rộng cố định mặt đất

42 12391 Hoàng Thị Tẹo 033136000666 Quang Hưng Viên Quang Hộ cận
nghèo 12391 Hoàng Thị Tẹo 033136000666 Quang Hưng Viên Quang Hộ cận nghèo

Chuyển đổi dịch vụ viễn thông di động mặt
đất sang dịch vụ truy nhập Internet băng
rộng cố định mặt đất
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43 12391 Phạm Đình Đối 033039000748 Quang Hưng Viên Quang Hộ cận
nghèo 12391 Phạm Đình Đối 033039000748 Quang Hưng Viên Quang Hộ cận nghèo

Chuyển đổi dịch vụ viễn thông di động mặt
đất sang dịch vụ truy nhập Internet băng
rộng cố định mặt đất

44 12391 Lê Văn Kỹ 033029003268 Quang Hưng Viên Quang Hộ cận
nghèo 12391 Lê Văn Kỹ 033029003268 Quang Hưng Viên Quang Hộ cận nghèo

Chuyển đổi dịch vụ viễn thông di động mặt
đất sang dịch vụ truy nhập Internet băng
rộng cố định mặt đất

45 12391 Ngô Thị Chật 033149001390 Quang Hưng Viên Quang Hộ cận
nghèo 12391 Ngô Thị Chật 033149001390 Quang Hưng Viên Quang Hộ cận nghèo

Chuyển đổi dịch vụ viễn thông di động mặt
đất sang dịch vụ truy nhập Internet băng
rộng cố định mặt đất

46 12391 Vũ Văn Sính
(nguyễn Thị Kiên) 033040005650 Quang Hưng Quang Xá Hộ cận

nghèo 12391 Nguyễn Thị Kiên 033040005650 Quang Hưng Quang Xá Hộ cận nghèo
Chuyển đổi dịch vụ viễn thông di động mặt
đất sang dịch vụ truy nhập Internet băng
rộng cố định mặt đất

47 12391 Vũ Công Thảo 033056003607 Quang Hưng Quang Xá Hộ cận
nghèo 12391 Vũ Công Thảo 033056003607 Quang Hưng Quang Xá Hộ cận nghèo

Chuyển đổi dịch vụ viễn thông di động mặt
đất sang dịch vụ truy nhập Internet băng
rộng cố định mặt đất

48 12391 Vũ Đức Lưu 033038000827 Quang Hưng Quang Xá Hộ cận
nghèo 12391 Vũ Đức Lưu 033038000827 Quang Hưng Quang Xá Hộ cận nghèo

Chuyển đổi dịch vụ viễn thông di động mặt
đất sang dịch vụ truy nhập Internet băng
rộng cố định mặt đất

49 12391 Vũ Công Thanh 033062005007 Quang Hưng Quang Xá Hộ cận
nghèo 12391 Vũ Công Thanh 033062005007 Quang Hưng Quang Xá Hộ cận nghèo

Chuyển đổi dịch vụ viễn thông di động mặt
đất sang dịch vụ truy nhập Internet băng
rộng cố định mặt đất

50 12391 Hà Thị Xâm 033142001419 Quang Hưng Quang Xá Hộ cận
nghèo 12391 Hà Thị Xâm 033142001419 Quang Hưng Quang Xá Hộ cận nghèo

Chuyển đổi dịch vụ viễn thông di động mặt
đất sang dịch vụ truy nhập Internet băng
rộng cố định mặt đất

51 12391 Nguyễn Văn Huần 033077015640 Quang Hưng Thọ Lão Hộ cận
nghèo 12391 Nguyễn Văn

Huần 033077015640 Quang Hưng
Quang Hưng

Hộ cận nghèo
Chuyển đổi dịch vụ viễn thông di động mặt
đất sang dịch vụ truy nhập Internet băng
rộng cố định mặt đất

52 12391 Bùi Thị Tuyết 033153003891 Quang Hưng Thọ Lão Hộ cận
nghèo 12391 Bùi Thị Tuyết 033153003891 Quang Hưng

Quang Hưng
Hộ cận nghèo

Chuyển đổi dịch vụ viễn thông di động mặt
đất sang dịch vụ truy nhập Internet băng
rộng cố định mặt đất

53 12391 Phí Thị Chạy 033150000149 Quang Hưng Thọ Lão Hộ cận
nghèo 12391 Phí Thị Chạy 033150000149 Quang Hưng

Quang Hưng
Hộ cận nghèo

Chuyển đổi dịch vụ viễn thông di động mặt
đất sang dịch vụ truy nhập Internet băng
rộng cố định mặt đất

54 12391 Phí Ngọc Phái 033045005115 Quang Hưng Thọ Lão Hộ cận
nghèo 12391 Phí Ngọc Phái 033045005115 Quang Hưng

Quang Hưng
Hộ cận nghèo

Chuyển đổi dịch vụ viễn thông di động mặt
đất sang dịch vụ truy nhập Internet băng
rộng cố định mặt đất

55 12391 Vũ Thị Tuyết 033159000872 Quang Hưng Thọ Lão Hộ cận
nghèo 12391 Vũ Thị Tuyết 033159000872 Quang Hưng

Quang Hưng
Hộ cận nghèo

Chuyển đổi dịch vụ viễn thông di động mặt
đất sang dịch vụ truy nhập Internet băng
rộng cố định mặt đất

56 12391 Tống Thị Báu 033136004094 Quang Hưng Ngũ Lão Hộ cận
nghèo 12391 Tống Thị Báu 033136004094 Quang Hưng

Quang Hưng
Hộ cận nghèo

Chuyển đổi dịch vụ viễn thông di động mặt
đất sang dịch vụ truy nhập Internet băng
rộng cố định mặt đất

57 12391 Tống Đăng Tuynh 033042005523 Quang Hưng Ngũ Lão Hộ cận nghèo 12391 Tống Đăng Tuynh 033042005523 Quang Hưng
Quang Hưng

Hộ cận nghèo
Chuyển đổi dịch vụ viễn thông di động mặt
đất sang dịch vụ truy nhập Internet băng
rộng cố định mặt đất
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